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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

Số:      /TTr-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày      tháng    năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ, SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý  

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật như sau:

 “Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

…………….

3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;
b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;
c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;
d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này.”.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2025). Qua đó, đã giúp người chăn nuôi có một phần kinh phí để khôi phục sản xuất.

Tiếp tục, ngày 05/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017. Theo đó điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp so với chi phí sản xuất nông nghiệp và giá cả thị trường tại thời điểm hiện nay, đồng thời bổ sung các chính sách cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại 34/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh An Giang từ ngày 27/7/2025 đến nay Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 17/102 xã, phường của tỉnh (Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Tân Hiệp, Vĩnh Thông, Đông Hòa, Tân Thạnh, Định Hòa, Giồng Riềng, Bình An, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Hòa, Gò Quao, Óc Eo và Thoại Sơn) gây thiệt hại 1.502 con heo/hơn 83 tấn thịt phải tiêu hủy. Để đảm bảo có chính sách hỗ trợ kịp thời, không gián đoạn chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả do dịch bệnh động vật, góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt thại do dịch bệnh động vật gây ra việc quy định hiệu lực trở về trước của Nghị quyết là cần thiết.
Đồng thời, Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ
quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2025); trước thời điểm 25/7/2025 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Do vậy, việc đề xuất quy định hiệu lực trở về trước (tính từ 25/7/2025) của dự thảo Nghị quyết là có cơ sở pháp lý và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người chăn nuôi.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày
05/6/2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Làm cơ sở hỗ trợ người chăn nuôi giảm thiểu khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ phát triển đàn vật nuôi đối với cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh; đồng thời có định mức hỗ trợ đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Đảm bảo các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

- Nghị quyết ban hành đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh (khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại tỉnh). 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Quá trình xây dựng dự thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn, quy định tại khoản 4 Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, được thực hiện như sau:

Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Tờ trình số 476/TTr-SNNMT ngày 10/10/2025 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày 13/10/2025, Sở Tư pháp ban hành Tờ trình số 2462/TTr-STP trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

Ngày 17/10/2025, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6158/VP-KT về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh thiệt hại động vật trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh “Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 476/TTr-SNNMT ngày 10/10/2025 theo quy định”.

Ngày 04/11/2025, Sở Tư pháp ban hành Tờ trình số 2971/TTr-STP trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Tờ trình đăng ký tổ chức Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh (Kỳ họp chuyên đề), trong đó có Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

Ngày 06/11/2025, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Đăng ký Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Tờ trình số 305/TTr-UBND).
Căn cứ cuộc họp ngày 10/11/2025, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành Danh mục Nghị quyết quy định chi tiết thi hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người hoặc bệnh do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam được xác định theo quy định của pháp luật; hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. 
Việc hỗ trợ khắc phục dịch bệnh theo Quy định này chỉ thực hiện đối với cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về hoạt động chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. 
1.2. Đối tượng áp dụng 
a) Cơ sở sản xuất là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang), các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 
b) Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật là người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống một hoặc một số bệnh động vật theo phân công, huy động của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trên cơ sở tính chất, quy mô dịch bệnh để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động: Thống kê; xác nhận thiệt hại do dịch bệnh động vật; xử lý ổ dịch; lấy mẫu; mổ khám, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; điều tra, xác minh dịch bệnh động vật; bắt, giữ, vận chuyển, tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật; tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh động vật; trực tổ, chốt, trạm để kiểm soát dịch bệnh động vật.
c) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực
hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang với nội dung như sau:
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm có 6 điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Điều 3. Điều kiện và mức hỗ trợ.
Điều 4. Kinh phí thực hiện.
Điều 5. Hiệu lưc thi hành.
Điều 6. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản

a) Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.
b) Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.
c) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật quy định tại Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 
Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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